
ĐẠI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT 1 THÁNG 07/2026

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 18h15 - 26/07/2026  - Phòng : 128 - Cơ sở: 209 Phan Thanh
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1 29206647533  Đặng Nguyễn Lan  Anh 08/12/2005 Quảng Bình 32CBN2

2 29206655024  Đặng Hương  Giang 20/12/2005 Quảng Nam 32CBN2

3 28207300477  Trần Ngọc Xuân  Hoa 19/08/2004 Khánh Hòa 32CBN2

4 29206555888  Nguyễn Xuân  Huyên 16/04/2005 Quảng Ngãi 32CBN2

5 28217302081  Trần Văn Anh  Khôi 17/06/2004 Ninh Thuận 32CBN2

6 27211322333  Nguyễn Đại  Kỳ 07/03/2003 Phú Yên 32CBN2

7 29206557611  Nguyễn Thị Kim  Linh 13/06/2005 Quảng Nam 32CBN2

8 27202900021  Nguyễn Thị Kim  Ly 04/01/2003 Quảng Ngãi 32CBN2

9 29204459333  Trần Trịnh Khánh  Ly 09/08/2005 Quảng Nam 32CBN2

10 29206642013  Phan Thị Diễm  My 07/02/2005 Quảng Ngãi 32CBN2

11 29206765804  Hoàng Thị Khánh  My 27/02/2005 Quảng Nam 32CBN2

12 29214523812  Lê Minh  Nguyên 25/02/2005 Quảng Nam 32CBN2

13 28206547821  Hồ Ngọc Bích  Nhạn 30/07/2003 Đà Nẵng 32CBN2

14 29206663895  Nguyễn Bảo  Nhi 22/06/2005 Bình Định 32CBN2

15 28217354768  Nguyễn Văn  Phước 04/12/2004 Đà Nẵng 32CBN2

16 28214652698  Nguyễn Công Nhật  Huy 13/01/2004
Thừa Thiên

Huế
30CSC8 Thi lại

17 28204645229  Phạm Thị Thùy  Trang 20/03/2004 Đắk Lắk 30CSC8 Thi lại

18 28218105696  Lê Hoàng  Duy 03/06/2004 Đà Nẵng 31SSC6 Thi lại

19 29208157490  Võ Lâm Như  Quỳnh 06/02/2005 Đắk Lắk 31SYC4 Lần 1

20 29207154865  Huỳnh Thị Thanh  Hòa 07/03/2005 Kon Tum 31TBN16 Thi lại

21 28214602151  Bùi Văn  Tú 24/11/2003 Đắk Lắk 31TBN18 Thi lại

22 29206565489  H Đô Na  Êban 02/08/2005 Đắk Lắk 31TBN19 Thi lại

23 28215237131  Trương Phan Minh  Long 06/09/2004 Quảng Nam 31THT18 Thi lại
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1 28206245124  Vũ Thị Minh  Quyên 22/05/2004 Quảng Nam 32CBN2

2 29206551847  Kiều Thị Như  Thảo 09/04/2005 Quảng Ngãi 32CBN2

3 29211355626  Hồ Công  Thịnh 16/10/2005 Đà Nẵng 32CBN2

4 28208003404  Ngô Thị Kim  Thư 12/04/2004 Gia Lai 32CBN2

5 29206541534  Bùi Thị Tuệ  Trân 21/05/2005 Quảng Ngãi 32CBN2

6 29208155349  Đoàn Bảo  Trân 07/10/2005 Quảng Nam 32CBN2

7 29204461832  Bùi Nguyễn Phương Trúc 27/09/2005 Quảng Nam 32CBN2

8 29206222248  Lê Võ  Truyền 18/12/2005 Bình Định 32CBN2

9 28207300085  Trần Thị Thanh  Tuyền 16/04/2004 Quảng Ngãi 32CBN2

10 28207329166  Ninh Hảo  Vy 29/07/2004 Đà Nẵng 32CBN2

11 28207351914  Đặng Cao Hương  Xuân 27/01/2004 Khánh Hòa 32CBN2

12 29204356454  Trần Thị Mỹ  Duyên 14/07/2005 Quảng Nam 32SBN2

13 29204530615  Lê Thị Mỹ  Duyên 08/01/2005 Gia Lai 32SBN2

14 29206562290  Nguyễn Thị  Duyên 27/07/2005 Quảng Ngãi 32SBN2

15 28204647695  Nguyễn Ngọc Trà  My 25/10/2004 Quảng Nam 32SBN2

16 29204757074  Đỗ Thị Vi  Na 09/11/2005 Quảng Nam 32SBN2

17 28212300459  Sử Thành  Nghiệp 02/08/2004 Bình Định 32SBN2

18 28214351734  Trần Tuấn  Ngọc 20/03/2004 Quảng Bình 32SBN2

19 29206755130  Nguyễn Ly Uyên  Nhi 25/08/2005 Quảng Trị 32SBN2

20 29206762032  Vương Thị Yến  Nhi 26/02/2005 Quảng Trị 32SBN2

21 29206744973  Hoàng Ngọc  Nữ 17/08/2005 Đắk Lắk 32SBN2

22 29218238934  Mai Xuân  Sang 18/04/2005 Quảng Nam 32SBN2

23 29202823158  Trần Hồ Thảo  Ngọc 22/06/2005 Quảng Bình 32CSC1 Thi lại

24 29209426181  Hoàng Thị Thanh  Nhàn 26/11/2005 Quảng Bình 32CSC1 Lần 1
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1 28212301116  Bùi Long  Tấn 23/03/2004 Bình Định 32SBN2

2 29204342773  Hoàng Thị Thu  Thảo 19/11/2005 Gia Lai 32SBN2

3 29206757211  Ksor H'  Thúy 12/12/2005 Gia Lai 32SBN2

4 29206557610  Lê Thị  Trâm 31/05/2005 Quảng Nam 32SBN2

5 29208243251  Trần Minh Quế  Trân 22/03/2005 Quảng Nam 32SBN2

6 29206658826  Phan Thảo  Trúc 22/12/2005 Quảng Nam 32SBN2

7 28211150934  Hồ Xuân  Trung 01/05/2004 Đà Nẵng 32SBN2

8 29206760621  Nguyễn Thị Thanh  Tuyền 24/09/2005 Bình Định 32SBN2

9 28204605522  Trương Huỳnh Tú  Uyên 24/02/2004 Quảng Ngãi 32SBN2

10 29204727262  Phạm Duy  Uyên 27/10/2005 Quảng Nam 32SBN2

11 28212300210  Huỳnh Văn  Vinh 06/07/2004 Gia Lai 32SBN2

12 28212300942  Lê Quang  Vinh 29/11/2004 Bình Định 32SBN2

13 28212348895  Nguyễn Thành  Vĩnh 04/02/2004 Quảng Ngãi 32SBN2

14 29217454795  Phan Thị Như  Ý 13/05/2005 Quảng Ngãi 32SBN2

15 29206650188  Lê Quỳnh Nhật  Anh 08/07/2005 Kon Tum 32TBN4

16 29206757727  Cai Vũ Phương  Anh 25/07/2005 Kon Tum 32TBN4

17 29214639933  Lê Triết  Chí 12/06/2005 Đắk Lắk 32TBN4

18 27217146484  Trần Quốc  Đăng 13/12/2002 Bình Định 32TBN4

19 29207152229  Phạm Huỳnh Phú  Duyên 09/08/2005 Quảng Nam 32TBN4

20 29207154141  Bùi Thị Khánh  Duyên 28/04/2005 Đà Nẵng 32TBN4

21 29208457177  Nguyễn Thị Quỳnh  Anh 31/01/2005 Đà Nẵng 32TBN2 Thi lại

22 29206534617  Nguyễn Mỹ  Hạnh 23/07/2005 Đà Nẵng 32TBN2 Thi lại

23 29208064426  Trần Thị Mỹ  Hiệp 15/01/2005 Đà Nẵng 32TBN2 Thi lại

24 25216100497  Lê Phước  Huy 20/04/1999 Đà Nẵng 32TBN2 Thi lại
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1 30207237066  Phạm Thị Thúy  Hà 14/12/2006 Đắk Lắk 32TBN4

2 29207147309  Hà Thị Thu  Hiền 22/09/2005 Quảng Nam 32TBN4

3 29206734873  Nguyễn Thị Mỹ  Hiếu 14/10/2005 Bình Định 32TBN4

4 28217546592  Thái Hoài  Hợp 16/01/2004 Quảng Trị 32TBN4

5 29205058811  Ngô Hoài Mai  Hương 22/03/2005 Đà Nẵng 32TBN4

6 28216800125  Chu Đình An  Khang 25/12/2004 Kon Tum 32TBN4

7 29206632079  Nguyễn Thị Thanh  Lý 06/01/2005 Quảng Nam 32TBN4

8 29206758781  Lê Ánh Sao  Mai 15/04/2005 Hà Tĩnh 32TBN4

9 29206257689  Nguyễn Thị Hoàng  Ngọc 25/05/2005 Quảng Nam 32TBN4

10 29207263891  Huỳnh Ánh  Nguyệt 11/08/2005 Gia Lai 32TBN4

11 29204658253  Võ Lê Ngọc  Nữ 26/08/2005 Quảng Nam 32TBN4

12 29214326907  Hồ Hoàng  Phước 05/09/2005 Đà Nẵng 32TBN4

13 28212304839  Rơ Châm  Quyết 10/07/2004 Gia Lai 32TBN4

14 28208102234
 Nguyễn Hoàng
Diễm

 Quỳnh 05/02/2004 Đắk Lắk 32TBN4

15 29214320051  Đỗ Văn Hữu  Thắng 11/04/2005
Thừa Thiên

Huế
32TBN4

16 29204858270  Hà Thị Thanh  Thảo 22/09/2005 Quảng Nam 32TBN4

17 26215436000  Nguyễn Hoàng  Thiện 02/01/2001 Đà Nẵng 32TBN4

18 28212300468  Trần Văn  Thọ 20/10/2002
Thừa Thiên

Huế
32TBN4

19 29208163431  Trần Thị Huyền  Trang 06/06/2005 Quảng Nam 32TBN4

20 29207160255  Võ Thị Thảo  Vân 11/07/2005 Quảng Bình 32TBN4

21 29206737144  Hồ Hứa Nhã  Vi 08/06/2005 Bình Định 32TBN4

22 29205242825  Nguyễn Thị  Vy 13/06/2005 Quảng Nam 32TBN4

23 29204454980  Phạm Tú  Trinh 13/09/2005 Khánh Hòa 32THT4

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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